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Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm 2024
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ST
T Họ tên Chức vụ, chức danh

Kết quả xếp loại Viên chức năm 2024
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1 2 3 4 5 6 7 8
I Trung tâm Y tế
1 Trần Văn Tuấn Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ x
2 Trần Hải Yến Trưởng khoa

Y học cổ truyền và PHCN x
3 Vũ Hồng Luyện Phó Trưởng khoa

Y học cổ truyền và PHCN x
4 Hoàng Văn Cường Trưởng phòng

Tổ chức hành chính x
5 Hoàng Tùng Phó Trưởng khoa Nội x
6 Đào Văn Thịnh Nhân viên

 khoa YHCT và PPHCN x
7 Hà Văn Biên Phó Trưởng khoa Khoa Cấp cứu-

HSTC và chống độc - Nhi x
8 Trần Xuân Tiến Trưởng phòng

 Điều dưỡng x
9 Nguyễn Ngọc Hà Nhân viên khoa Cấp cứu

- HSTC và chống độc - Nhi x
10 Lưu Pháp Trưởng phòng

Tài chính Kế toán x
11 Bùi Thúy Hân Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT -

Kiểm soát nhiễm khuẩn x
12 Trần Thị Kim Nhung Trưởng Khoa Dược - TTBVTYT -

Kiểm soát nhiễm khuẩn x
13 Nguyễn Sỹ Việt Phó trưởng khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
14 Phạm Văn Hưng Trưởng khoa Truyền nhiễm x
15 Đào Thị Kim Dung Trưởng khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
16 Ngô Văn Đức Phó trưởng khoa

Khám bệnh x
17 Vũ Thị Rơi Điều dưỡng trưởng

 khoa CSSKSS & Phụ sản x
18 Bùi Thị Hoa Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại - RHM - Mắt

- TMH - Phẫu thuật và GMHS x
19 Nguyễn Thị Nhung Điều dưỡng trưởng

 khoa YHCT và PPHCN x
20 Trần Văn Quyền Phó trưởng phòng

Tổ chức hành chính x
21 Nguyễn Văn Thùy Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -

Phẫu thuật và GMHS x
22 Trần Thị Dương Nhân viên

 khoa CSSKSS & Phụ sản x
23 Lương Thị Vân Điều dưỡng trưởng khoa

Cấp cứu- HSTC và chống độc - Nhi x
24 Nguyễn Thanh Xuân Nhân viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ x
25 Nguyễn Văn Hưng Nhân viên khoa Nội x
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26 Trần Văn Cường Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -
Phẫu thuật và GMHS x

27 Bùi Văn Đức Điều dưỡng trưởng
khoa Truyền nhiễm x

28 Nguyễn Thị Mai Loan Nhân viên
phòng Tài chính Kế toán x

29 Đào Thị Yến Nhân viên
phòng Tổ chức hành chính x

30 Bùi Phương Thủy Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - Kiểm
soát nhiễm khuẩn x

31 Phan Thị Thanh Miền Nhân viên
khoa Truyền nhiễm x

32 Trần Hải Thanh Nhân viên khoa Nội x
33 Đỗ Thị Thu Hoài Nhân viên khoa Nội x
34 Phạm Thị Bích Nhân viên

phòng Tổ chức hành chính x
35 Nguyễn Thị Hồng Mận Nhân viên

khoa Khám bệnh x
36 Lê Thị Thu Hường Nhân viên khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
37 Trần Thị Thảo Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT - Kiểm

soát nhiễm khuẩn x
38 Trần Thị Huyền Trang Nhân viên khoa CSSKSS & Phụ sản x
39 Trần Thanh Tâm Nhân viên khoa Nội x
40 Vũ Viết Mười Phó trưởng khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH

- Phẫu thuật và GMHS x
41 Đinh Thị Nguyệt Nhân viên

 khoa CSSKSS & Phụ sản x
42 Nguyễn Ngọc Hòa Nhân viên khoa Cấp cứu

- HSTC và chống độc - Nhi x
43 Phùng Thị Mận Điều dưỡng trưởng

khoa Khám bệnh x
44 Trần Thị Quỳnh Nhân viên

 khoa YHCT và PPHCN x
45 Hoàng Thị Thu Hoài Nhân viên

khoa Khám bệnh x
46 Nguyễn Thị Đào Nhân viên

khoa Khám bệnh x
47 Hoàng Ngọc Công Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -

Phẫu thuật và GMHS x
48 Lê Thị Hoài Thương Nhân viên phòng KHNV x
49 Bùi Văn Nam Trưởng khoa

ATVSTP, YTCC & Dinh dưỡng x
50 Trần Thị Hiền Phó Trưởng phòng

Tài chính Kế toán x
51 Trần Duy Hiển Trưởng phòng

Dân số và TTGDSK x
52 Bùi Thị Hải Vân Nhân viên Khoa Dược - TTBVTYT -

Kiểm soát nhiễm khuẩn x
53 Bùi Thị Phương Phó Trưởng khoa

ATVSTP, YTCC & Dinh dưỡng x
54 Điêu Thị Liêm Trưởng khoa

 khoa CSSKSS & Phụ sản x
55 Vũ Thị Ngần Nhân viên

khoa Khám bệnh x
56 Nguyễn Thị Phượng Phó trưởng Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư

vấn điều trị nghiện chất x
57 Hoàng Thị Hòa Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư

vấn điều trị nghiện chất x
58 Lê Văn Hùng Phó trưởng phòng

 Kế hoạch Nghiệp vụ x
59 Phạm Đăng Khôi Phó trưởng phòng

Tổ chức hành chính x
60 Phạm Văn Kiệm Nhân viên Khoa KSBT - HIV/AIDS và tư

vấn điều trị nghiện chất x
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61 Nguyễn Hoài Lương Nhân viên phòng Tài chính Kế toán x
62 Trần Thị Hằng Nhân viên phòng Dân số và TTGDSK x
63 Cao Thị Thu Hà Nhân viên phòng Dân số và TTGDSK x
64 Trần Thu Huyền Nhân viên

phòng Tổ chức hành chính x
65 Nguyễn Thị Thu Hoa Nhân viên khoa CSSKSS & Phụ sản x
66 Phạm Thị Phương Nhân viên khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
67 Phạm Thị Như Nhân viên khoa CSSKSS & Phụ sản x
68 Lê Huy Hoàng Nhân viên phòng Tổ chức hành chính x
69 Vũ Thị Hải Nhân viên khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
70 Trần Bùi Hải Nhân viên khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
71 Trần Thị Hồng Nguyệt Nhân viên khoa Cấp cứu

- HSTC và chống độc - Nhi x
72 Bùi Thị Thơ Nhân viên khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
73 Trần Phương Anh Nhân viên khoa Cấp cứu

- HSTC và chống độc - Nhi x
74 Nguyễn Thị Phương Liễu Trưởng khoa Nội x
75 Nguyễn Hương Giang Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -

Phẫu thuật và GMHS x
76 Trần Thị Ngọc Thủy Kỹ thuật viên trưởng khoa

Xét nghiệm & CĐHA x
77 Nguyễn Phương Chi Nhân viên khoa Cấp cứu

- HSTC và chống độc - Nhi x
78 Nguyễn Thùy Linh Nhân viên khoa Nội x
79 Hoàng Huy Tráng Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -

Phẫu thuật và GMHS x

80 Phạm Thị Thắm Nhân viên khoa CSSKSS & Phụ sản x

81 Phan Thị Bích Hồng Nhân viên khoa Khám bệnh x
82 Lê  Thị Yến Nhân viên khoa Truyền nhiễm x
83 Phạm Quang Anh Nhân viên khoa Nội x
84 Nguyễn Thu Hồng Nhân viên ATVSTP, YTCC & Dinh dưỡng x
85 Phùng Thị Thu Hương Nhân viên khoa Nội x
86 Trần Thị Loan Nhân viên khoa Ngoại - RHM - Mắt - TMH -

Phẫu thuật và GMHS x
87 Bùi Thị Thiên Lý Nhân viên khoa Nội x
II Trạm Y tế các xã, thị trấn
1 Trần Văn Đương Trạm trưởng TYT Minh Thuận x
2 Trần Thị Phương Loan Nhân viên TYT Minh Thuận x
3 Phạm Thị Mai Nhân viên TYT Minh Thuận x
4 Đinh Thị Châm Phó trạm trưởng  TYT Minh Thuận x
5 Phạm Thị Tươi Nhân viên TYT Minh Thuận x
6 Nguyễn Tư Quảng Nhân viên TYT Minh Thuận x
7 Lê Thị Dung Nhân viên TYT Tân Khánh x
8 Ngô Văn Kiên Phó Trạm trưởng TYT Tân Khánh x
9 Ngô Xuân Hải Nhân viên TYT Tân Khánh x
10 Trần Thị Ngọc Nhân viên TYT Tân Khánh x
11 Trần Thị Duyên Nhân viên TYT Tân Khánh x
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12 Đăng Thị Thu Huyền Nhân viên TYT Tân Khánh x
13 Nguyễn Thị Nhường Phó Trạm trưởng TYT xã Hiển Khánh x
14 Trần Thị Cúc Nhân viên TYT xã Hiển Khánh x
15 Trần Thị Chiến Nhân viên TYT xã Hiển Khánh x
16 Đinh Thị Thanh

Thủy
Nhân viên TYT xã Hiển Khánh x

17 Đào Anh Đạt Nhân viên TYT xã Hiển Khánh x
18 Trần Thị Ngọc Phó Trạm trưởng TYT xã Hợp Hưng x
19 Đỗ Thanh Hoa Nhân viên TYT xã Hợp Hưng x
20 Nguyễn Thị Nguyệt Nhân viên TYT xã Hợp Hưng x
21 Dương Thị Liên Nhân viên TYT xã Hợp Hưng x
22 Nguyễn Thị Thanh Vân Nhân viên TYT xã Hợp Hưng x
23 Ngô Thị Phượng Nhân viên TYT xã Hợp Hưng x
24 Trần Thị Duyên Nhân viên TYT xã Minh Tân x
25 Nguyễn Thị Hương Phó Trạm trưởng TYT xã Minh Tân x
26 Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên TYT xã Minh Tân x
27 Ngô Thị Hạnh Nhân viên TYT xã Minh Tân x
28 Nguyễn Thị Hà Nhân viên TYT xã Minh Tân x
29 Nguyễn Thị Thuý Nga Nhân viên TYT xã Minh Tân x
30 Nguyễn Phạm Thái Trạm trưởng TYT xã Cộng Hòa x
31 Đỗ Thị Mùi Nhân viên TYT xã Cộng Hòa x
32 Đỗ Thị Thu Dung Nhân viên TYT xã Cộng Hòa x
33 Bùi Thị Thanh Nhàn Phó Trạm trưởng TYT xã Cộng Hòa x
34 Phạm Hồng Hà Nhân viên TYT xã Cộng Hòa x
35 Phạm Thị Hiền Phó Trạm trưởng TYT xã Trung Thành x
36 Nguyễn Thị Thu Nhân viên TYT xã Trung Thành x
37 Bùi Hải Phượng Nhân viên TYT xã Trung Thành x
38 Trần Thị Tươi Nhân viên TYT xã Trung Thành x
39 Nguyễn Văn Triều Trạm trưởng TYT Tân Thành x
40 Nguyễn Văn Tuấn Nhân viên TYT Tân Thành x
41 Nguyễn Thị Thu Lan Phó trạm trưởng TYT Tân Thành x
42 Phạm Cẩm Hằng Nhân viên TYT Tân Thành x
43 Phùng Thị Diệu Linh Nhân viên TYT Tân Thành x
44 Vũ Thị Anh Đào Nhân viên TYT xã Đại Thắng x
45 Đỗ Thị Thất Phó trạm trưởng TYT xã Đại Thắng x
46 Đoàn Thị Loan Nhân viên TYT xã Đại Thắng x
47 Vũ Thị Thơm Nhân viên TYT xã Đại Thắng x
48 Bùi Thị Dịu Nhân viên TYT xã Đại Thắng x
49 Bùi Văn Quang Nhân viên TYT xã Đại Thắng x
50 Nguyễn Danh Long Trạm trưởng TYT xã Vĩnh Hào x
51 Phạm Văn Điềm Phó trạm trưởng TYT xã Vĩnh Hào x
52 Lê Thị Hương Lan Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào x
53 Nguyễn Thị Thanh Bình Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào x
54 Vũ Thị Lanh Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào x
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55 Nguyên Thị Uyên Nhân viên TYT xã Vĩnh Hào x
56 Phạm Thị Hồng Ninh Phó trạm trưởng TYT xã Liên Minh x
57 Nguyễn Thị Ngoan Nhân viên TYT xã Liên Minh x
58 Trần Văn Tuấn Nhân viên TYT xã Liên Minh x
59 Trần Thị Kim Thoa Nhân viên TYT xã Liên Minh x
60 Phạm Thị Thủy Nhân viên TYT xã Liên Minh x
61 Vũ Thị Vân Nhân viên TYT xã Liên Minh x
62 Trần Văn Niên Trạm trưởng TYT xã Tam Thanh x
63 Nguyễn Thị Tuyển Nhân viên TYT xã Tam Thanh x
64 Phạm Thị Tươi Phó trạm trưởng TYT xã Tam Thanh x
65 Phạm Thị Như Quỳnh Nhân viên TYT xã Tam Thanh x
66 Bùi Thị Hiền Nhân viên TYT xã Tam Thanh x
67 Đinh Thị Thanh Nhân viên TYT xã Tam Thanh x
68 Vũ Thị Huế Phó trạm trưởng TYT xã Đại An x
69 Phùng Thế Minh Nhân viên TYT xã Đại An x
70 Vũ Thị Tình Nhân viên TYT xã Đại An x
71 Vũ Thị Hường Nhân viên TYT xã Đại An x
72 Đỗ Văn Dũng Nhân viên TYT xã Đại An x
73 Trần Thị Vân Phó trạm trưởng TYT xã Kim Thái x
74 Trần Văn Quỳnh Nhân viên TYT xã Kim Thái x
75 Trần Thị Phượng Nhân viên TYT xã Kim Thái x
76 Nguyễn Thị Hoàn Nhân viên TYT xã Kim Thái x
77 Trần Thị Thuý Nga Nhân viên TYT xã Kim Thái x
78 Vũ Thị Nguyệt Nhân viên TYT xã Kim Thái x
79 Vũ Ngọc Trân Trạm trưởng TYT Liên Bảo x
80 Bùi Huy Phú Phó trạm trưởng TYT Liên Bảo x
81 Trần Thị Thuỳ Nhân viên TYT Liên Bảo x
82 Bùi Văn Thắng Nhân viên TYT Liên Bảo x
83 Phạm Thị Kim Dung Nhân viên TYT Liên Bảo x
84 Nguyễn Thị Trang Nhân viên TYT Liên Bảo x
85 Lê Văn Hoan Phó trạm trưởng

TYT Thành Lợi x
86 Nguyễn Đình Cường Nhân viên TYT Thành Lợi x
87 Vũ Thị Lan Nhân viên TYT Thành Lợi x
88 Phan Thị Thanh Nga Nhân viên TYT Thành Lợi x
89 Đỗ Thị Duyên Nhân viên TYT Thành Lợi x
90 Vũ Viết Tình Nhân viên TYT Thành Lợi x
91 Văn Thị Tâm Nhân viên TYT Thành Lợi x
92 Vũ Thị Nga Nhân viên TYT Thành Lợi x
93 Vũ Viết Đệ Trạm trưởng

TYT thị trấn Gôi x
94 Trần Đình Hồng Nhân viên TYT thị trấn Gôi x
95 Trần Thị Thu Trang Nhân viên TYT thị trấn Gôi x
96 Trần Thị Bích Phượng Nhân viên TYT thị trấn Gôi x
97 Hoàng Thị Hồng Phương Phó trạm trưởng TYT thị trấn Gôi x
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98 Trịnh Thanh Phú Trạm trưởng TYT xã Quang Trung x
99 Bùi Thị Lụa Phó trạm trưởng TYT xã Quang Trung x
100 Phạm Thị Thanh Hương Nhân viên TYT xã Quang Trung x
101 Trần Thị Thi Nhân viên TYT xã Quang Trung x
102 Bùi Thị Thu Thảo Nhân viên TYT xã Quang Trung x
103 Phạm Bá Trung Nhân viên TYT xã Quang Trung x
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